
ĐỀ ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ 1-ĐỀ 1
MÔN : SINH -  LỚP 11
Thời gian làm bài:  45 phút
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5 điểm) 
Câu 1. Hô hấp ở thực vật là quá trình ô xi hóa….giải phóng năng lượng ATP.
	A. carbohydrate      B. lipid        C. protein           D. chất hữu cơ
Câu 2. Nguyên liệu của chu trình CREP là:
	A. glucose        B. pyruvic acid        C. acetyl-CoA       D. NADH
Câu 3. Khi cho 100g hạt đậu xanh vào trong bình tam giác, bao niệng bình bằng màng bọc thực phẩm như sau: bình 1 chứa hạt chưa nảy mầm, bình 2 chứa hạt đang nảy mầm màu trắng, bình 3 chứa hạt đã nảy mầm thành lá xanh, bình 4 chứa hạt nảy mầm đã ngâm nước sôi; điều kiện nhiệt độ, ánh sáng bình thường. Sau 30 phút, mở màng bọc, cho que tăm đang cháy vào trong bình, thì bình cháy to nhất và tắt nhanh nhất là:
	A. 2 và 1           B. 3 và 2               C.  4 và 2                D. 3 và 4
Câu 4. Cho cây rong đuôi chó vào ống nghiệm chứa đầy nước, rồi úp ngược ống nghiệm trong cốc nước, đưa cốc ra ngoài nắng. Bọt khí nổi lên là bọt chứa khí: 
	A. oxi              B. carbonic           C. nito           D. metan
Câu 5. Nhóm thực vật có chu trình Calvin là:
	A. C3          B. C4          C. CAM          D. C3, C4 và CAM
Câu 6. Bao nhiêu nguồn cung cấp nitrogen cho cây?
1-	Phóng tia lửa điện trong khí quyển.
2-	Phân giải xác động thực vật.
3-	Vi sinh vật phản nitrat chuyển hóa NO3- thành N2.
4-	Vi sinh vật cố định nitrogen tự do thành amoni.
5-	Quá trình quang hợp tổng hợp chất hữu cơ.
6-	Quá trình hô hấp phân giải chất hữu cơ.
A. 1.         B. 2.             C. 3                 D. 4 
Câu 7. Bao nhiêu cấu tạo và quá trình sau liên quan đến sự đóng mở của tế bào khí khổng? 
1-	Thành tế bào trong mỏng, ngoài dày.
2-	Thành tế bào trong dày, ngoài mỏng.
3-	Không bào lớn.
4-	Nhiều bào quan lục lạp.
5-	Nhiều bào quan ti thể.
6-	Chất và hợp chất malate, sucrose, K+.
7-	Sự biến đổi sức trương nước trong tế bào khí khổng.
A. 4.         B. 5.             C. 6                 D. 7 
Câu 8. Động lực vận chuyển các chất trong dòng mạch rây là:
	A. chênh lệch áp suất thẩm thấu giữa cơ quan nguồn và cơ quan sử dụng.
	B. lực hút do thoát hơi nước.
	C. lực đẩy do áp suất rễ.
	D. lực liên kết giữa các loại phân tử.
Câu 9. Nguyên tố vi lượng có vai trò chủ yếu là:
	A. tham gia hoạt hóa các loại enzyme
	B. tham gia cấu tạo protein, lipid.
	C. tham gia cấu trúc tế bào.
	D. ổn định áp suất thẩm thấu của tế bào.
Câu 10. Quá trình dinh dưỡng ở người gồm các giai đoạn theo thứ tự là:
	A. Lấy thức ăn, tiêu hóa thức ăn, hấp thụ dinh dưỡng, tổng hợp các chất, thải chất cặn bã.
	B. Lấy thức ăn, hấp thụ dinh dưỡng, tiêu hóa thức ăn, tổng hợp các chất, thải chất cặn bã.
	C. Lấy thức ăn, tiêu hóa thức ăn, tổng hợp các chất, hấp thụ dinh dưỡng, thải chất cặn bã.
	D. Lấy thức ăn, tiêu hóa thức ăn, hấp thụ dinh dưỡngthải chất cặn bã, tổng hợp các chất.
Câu 11. Hình thức tiêu hóa của:
A. Người – nội bào, bọt biển – nội bào.
B. Thủy tức – ngoại bào, bọt biển – ngoại bào.
C. Người – ngoại bào, bọt biển – nội bào.
D. Người và thủy tức đều ngoại bào.  
Câu 12. Nhóm người có nhu cầu năng lượng cao là : 
	A. Vũ công, vận động viên thể thao.
	B. Sinh viên, lao động nông nhiệp.
	C. Giáo viên, nhân viên văn phòng.
	D. Bác sĩ, y tá, hướng dẫn viên du lịch.
Câu 13. Hô hấp là quá trình:
	A. Trao đổi khí với môi trường.
	B. Oxi hóa chất hữu cơ trong tế bào.
	C. Hô hấp cơ thể và hô hấp tế bào.
	D. Thải CO2 và lấy O2 ở cơ quan hô hấp.
Câu 14. Các hình thức trao đổi khí của cơ thể với môi trường gồm:
	A. Qua da, ống khí, mang, phổi.
	B. Qua bề mặt cơ thể, mũi, lỗ thở, miệng.
	C. Qua ống khí, mang, phổi.
	D. Qua bề mặt cơ thể, ống khí, mang, phổi.
Câu 15. Trao đổi khí không liên quan với hệ tuần hoàn có ở nhóm động vật hô hấp qua:
A. Da.               B. Ống khí.                C. Mang.                D. Phổi.
Câu 16. Máu trao đổi chất trực tiếp với tế bào có ở nhóm động vật có hệ tuần hoàn:
	A. Kín. 	B. Hở.            	C. Đơn.           	D. Kép.
Câu 17. Cơ tim dày nhất ở:
	A. Tâm nhĩ trái.	B. Tâm nhĩ phải. 	C. Tâm thất trái.	D. Tâm thất phải.
Câu 18. Tim có khả năng tự hoạt động do sự hoạt động của:
	A. Nút xoang nhĩ. 	B. Nút nhĩ thất.	C. Bó His.	D. Mạng Purkinje.
Câu 19. Mao mạch chỉ gồm 1 lớp tế bào là:
	A. Mô liên kiến.	B. Cơ trơn.	C. Sợi đàn hồi.	D. Nội mạc.
Câu 20. Huyết áp tăng dần theo chiều:
	A. Động mạch  Tĩnh mạch  Mao mạch.
	B. Tĩnh mạch  Mao mạch  Động mạch.
[bookmark: _GoBack]	C. Động mạch  Mao mạch  Tĩnh mạch.
	D. Mao mạch  Động mạch  Tĩnh mạch.

II. PHẦN TỰ LUẬN: (5 điểm)
Câu 1. (2 điểm) Nêu khái niệm quang hợp và vai trò của diệp lục a,b.
Câu 2. (2 điểm) Sự trao đổi O2 và CO2 qua bề mặt hô hấp theo cơ chế nào? Bề mặt trao đổi khí cần có những điều kiện gì để khí O2 và CO2 dễ đi qua?
Câu 3. (1 điểm) Giải thích giá trị huyết áp 120/80 mmHg với hoạt động của tim mạch?
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ĐỀ ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ 1-ĐỀ 2
MÔN : SINH -  LỚP 11
Thời gian làm bài:  45 phút
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 ĐIỂM).
Câu 1: Hệ sắc tố quang hợp của thực vật Hạt kín bao gồm
A. diệp lục và carôtenôit.                          B. diệp lục a và diệp lục b.                   
C. diệp lục và xantôphyl.                          D. diệp lục và carôtenôit.
Câu 2: Phát biểu nào đúng khi nói về miễn dịch dịch thể?
A. Miễn dịch dịch thể mang tính chất bẩm sinh, bao gồm các yếu tố bảo vệ tự nhiên của cơ thể.
B. Miễn dịch dịch thể được thể hiện bằng sự sản xuất kháng thể có khả năng tương tác với các kháng nguyên.
C. Miễn dịch dịch thể có sự tham gia của các tế bào đại thực bào.
D. Miễn dịch dịch thể không có sự tham gia của kháng thể.
Câu 3: Xét các loài sinh vật sau:
(1) tôm                  (2) cua                    (3) châu chấu		(4) trai         (5) giun đất            (6) ốc
Có bao nhiêu loài không hô hấp bằng mang ?
A. 1.                          B. 2.                       C. 3.                       D. 4.
Câu 4: Ở động vật chưa có cơ quan tiêu hóa, thức ăn được tiêu hóa bằng hình thức nào?
A. Tiêu hóa nội bào.					B. Tiêu hóa ngoại bào.
C. Tiêu hóa nội bào và tiêu hóa ngoại bào.		D. Tiêu hóa bằng ống tiêu hóa.
Câu 5: Quá trình trao đổi khí ở động vật diễn ra khi 
A. trong môi trường đều có khí oxygen và khí carbon dioxide.
B. có sự chênh lệch phân áp oxygen và carbon dioxide giữa hai phía của bề mặt trao đổi khí.
C. có sự chênh lệch phân áp oxygen và carbon dioxide giữa hệ thống ống khí và bề mặt cơ thể.
D. trong môi trường có hàm lượng khí carbon dioxide cao hơn nhiều so với hàm lượng khí oxygen trong cơ thể.
Câu 6: Vì sao nồng độ O2 khi thở ra thấp hơn so với khi hít vào phổi?
A. Vì một lượng O2 còn lưu giữ trong phế nang.		
B.  Vì một lượng O2 còn lưu giữ trong phế quản.
C. Vì một lượng O2 đã oxi hoá các chất trong cơ thể.
D. Vì một lượng O2 đã khuếch tán vào máu trước khi ra khỏi phổi.
Câu 7: Nguồn nitơ cung cấp chủ yếu cho cây là
A. từ xác sinh vật và quá trình cố định đạm.			B. từ phân bón hoá học.
C. từ vi khuẩn phản nitrat hoá.				D. từ khí quyển.
Câu 8:  Nhóm động vật nào dưới đây có hệ tuần hoàn?
A. Ngành Ruột khoang.     B. Ngành Giun dẹp. 	C. Lớp Lưỡng cư.		D. Ngành Thân lỗ.
Câu 9: Vì sao ở người già, khi huyết áp cao dễ bị xuất huyết não?
A. Vì mạch bị xơ cứng, máu bị ứ đọng, đặc biệt các mạch ở não, khi huyết áp cao dễ làm vỡ mạch.
B. Vì mạch bị xơ cứng, tính đàn hồi kém, đặc biệt các mạch ở não, khi huyết áp cao dễ làm vỡ mạch.
C. Vì mạch bị xơ cứng nên không co bóp được, đặc biệt các mạch ở não, khi huyết áp cao dễ làm vỡ mạch.
D. Vì thành mạch dày lên, tính đàn hồi kém đặc biệt là các mạch ở não, khi huyết áp cao dễ làm vỡ mạch.
Câu 10: Mao mạch có đặc điểm nào giúp chúng phù hợp với chức năng trao đổi chất?
A. Thành mao mạch chỉ bao gồm một lớp tế bào nội mạc, giữa các tế bào có vi lỗ.
B. Số lượng mao mạch rất lớn, tạo ra diện tích trao đổi chất giữa máu và tế bào lớn.
C. Vận tốc máu chảy trong mạch chậm.
D. Tất cả các phương án trên.
Câu 11: Tim tách rời khỏi cơ thể vẫn có khả năng co dãn nhịp nhàng là do
A. tim có nút xoang nhĩ có khả năng tự phát xung điện. 
B. tim co dãn nhịp nhàng theo chu kì.  
C. hệ dẫn truyền tim (gồm nút xoang nhĩ, nút nhĩ thất, bó His và mạng Puôckin).
D. được cung cấp đủ chất dinh dưỡng, ôxi và nhiệt độ thích hợp. 
Câu 12: Các thành phần chính của miễn dịch không đặc hiệu là
A. da, niêm mạc, dịch nhày, chất tiết, các tế bào thực bào, tế bào giết tự nhiên,kháng thể.
B. da, niêm mạc, dịch nhày, chất tiết, các tế bào thực bào, tế bào T độc. 
C. da, niêm mạc, dịch nhày, chất tiết, các tế bào thực bào, tế bào giết tự nhiên.
D. da, niêm mạc, dịch nhày, chất tiết, các tế bào thực bào, tế bào giết tự nhiên, tế bào plasma.
II. PHẦN TỰ LUẬN (7 ĐIỂM)
Câu 1: (1 điểm) 
Giải thích vì sao có một số bệnh như sởi, quai bị và đậu mùa,… thường chỉ mắc một lần trong đời.
Câu 2 (3 điểm):
a. Tính tự động của tim là gì? Nhờ đâu mà tim có tính tự động? Tại sao tim đập suốt đời mà không biết mệt mỏi?
b. Hãy chỉ ra đường đi của máu trong hệ tuần hoàn kép của Thú và giải thích tại sao hệ tuần hoàn của thú được gọi là hệ tuần hoàn kép.
Câu 3 (3 điểm): 
a. Phân biệt pha sáng và pha tối của quá trình quang hợp về các tiêu chí: nguyên liệu tham gia, sự chuyển hóa năng lượng, sản phẩm.
b. Theo em câu nói: “Pha tối của quang hợp hoàn toàn không phụ thuộc vào ánh sáng” có chính xác không? Vì sao?
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